	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THỚI LAI    
TRƯỜNG THCS&THPT THỚI THẠNH
	        MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I 

  Năm học 2022 – 2023                       


MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 7 

(Thời gian 45phút - Không kể thời gian giao đề)
	TT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận biết
	Tổng
	Tổng điểm (%)

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian
	

	
	
	Số CH
	Thời gian
	Số CH
	Thời gian
	Số CH
	Thời gian
	Số CH
	Thời gian
	TN
	TL
	
	

	1
	Bài 1.  Nghề trồng trọt ở Việt Nam
	
	
	4
	7p
	 
	
	1 
	5p 
	5
	1
	
	30%

	2
	Bài 2.  Các phương thức trồng trọt ở Việt Nam
 
	4
	4p
	4
	7p
	
	
	 
	
	5
	1
	
	20%

	3
	Bài 3.  Quy trình trồng trọt
 
	4
	4p
	8
	15p
	1
	3p
	
	
	2
	1
	
	50%

	Tổng
	8
	8p
	16
	29p
	1
	3p
	1
	5p
	24
	2
	45p
	100 %

	Tỉ lệ %
	20% 

(2.0 điểm)
	40%

(4.0  điểm)
	20%

(2.0 điểm)
	20%

(2.0 điểm)
	
	
	100% 
	100%

	Tỉ lệ % chung
	60%
	40%
	
	
	
	


	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THỚI LAI   

TRƯỜNG THCS&THPT THỚI THẠNH                                 
	BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I 

Năm học 2022 – 2023                        


MÔN: CÔNG NGHỆ 7
(Thời gian 45 phút - Không kể thời gian giao đề)
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo các mức độ 
nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	1
	Bài 1. Nghề trồng trọt ở Việt Nam
	- Trình bày được vai trò, triển vọng của trồng trọt ở Việt Nam.

- Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số nghề phổ biến trong trồng trọt.

- Nhận biết được sở thích, sự phù hợp của bản thân với các nghề trong trồng trọt.


	Thông hiểu:

- Phân biệt được đặc điểm các nghề trong lĩnh vực trồng trọt.
Vận dụng cao:

- Liên hệ bản thân với trồng trọt
	
	4
	
	1
	5

	2
	Bài 2. Các phương thức trồng trọt ở Việt Nam
	- Kể tên được một số nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam.

- Nêu một số phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam.

- Nhận biết được những đặc điểm cơ bản của trồng trọt công nghệ cao.
	Nhận biết:

- Kể tên các nhóm cây trồng phổ biến 
Thông hiểu:

- Phân biệt được các phương thức trồng trọt phổ biến 
	4
	4
	
	
	8

	3
	Bài 3. Quy trình trồng trọt
	- Nêu được các bước trong quy trình trồng trọt. 

- Trình bày được mục đích, yêu cầu kĩ thuật của các bước trong quy trình trồng trọt.

- Sử dụng được một số thuật ngữ để trình bày về quy trình trồng trọt.


	Nhận biết:

- Nêu được các bước trong quy trình trồng trọt.

Thông hiểu:

- Trình bày được mục đích, yêu cầu trong quy trình trồng trọt
Vận dụng:
- Giải thích quy trình trồng trọt.
	4
	8
	1
	
	13

	Tổng
	
	8
	16
	1
	1
	26

	Tỉ lệ %
	
	20%
	40%
	20%
	20%
	100%

	Tỉ lệ % chung
	
	60%
	40%
	


